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I. ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2

STT Trường THPT
Chỉ tiêu 
tuyển bổ 

sung

Điểm chuẩn 
trúng tuyển bổ 

sung đợt 2

Số thí sinh dự 
kiến trúng 

tuyển bổ sung
Ghi chú

1 THPT C Nghĩa Hưng 01 22,55 03

2 THPT Trần Nhân Tông 03 22,85 03

3 THPT A Nguyễn Khuyến 01 22,55 01

4 THPT Vũ Duy Thanh 01 21,70 02

5 THPT Kim Sơn C 03 19,95 04

6 THPT Nho Quan C 07 19,25 10

Tổng 16 23

II. DỮ LIỆU THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 PHỤC VỤ CÁC 
TRƯỜNG RÀ SOÁT

1. Trường THPT C Nghĩa Hưng: 03 thí sinh

TT SBD Họ và tên Điểm xét 
tuyển

Trúng tuyển theo 
nguyện vọng

1 500440 Lã Trần Ngọc Sơn 22,55 Nguyện vọng 2
2 790158 Hoàng Ngọc Hà 22,55 Nguyện vọng 1
3 900298 Nguyễn Thị Diệu Linh 22,55 Nguyện vọng 1

2. Trường THPT Trần Nhân Tông: 03 thí sinh

TT SBD Họ và tên Điểm xét 
tuyển

Trúng tuyển theo 
nguyện vọng

1 530281 Nguyễn Xuân Lâm 23,00 Nguyện vọng 1
2 021340 Nguyễn Minh Nhật 22,85 Nguyện vọng 1
3 790146 Đặng Anh Đức 22,85 Nguyện vọng 1

3. Trường THPT A Nguyễn Khuyến: 01 thí sinh

TT SBD Họ và tên Điểm xét 
tuyển

Trúng tuyển theo 
nguyện vọng

1 530221 Đào Thanh Huyền 22,55 Nguyện vọng 1



2

4. Trường THPT Vũ Duy Thanh: 02 thí sinh

TT SBD Họ và tên Điểm xét 
tuyển

Trúng tuyển theo 
nguyện vọng

1 050154 Phạm Thu Hà 21,70 Nguyện vọng 1
2 660595 Phạm Hồng Yến 21,70 Nguyện vọng 2

5. Trường THPT Kim Sơn C: 04 thí sinh

TT SBD Họ và tên Điểm xét 
tuyển

Trúng tuyển theo 
nguyện vọng

1 250063 Trần Vũ Thái Bảo 19,95 Nguyện vọng 2
2 250325 Trần Hữu Nam 19,95 Nguyện vọng 2
3 250405 Đinh Thị Mai Phương 19,95 Nguyện vọng 1
4 250543 Hà Anh Tuấn 19,95 Nguyện vọng 2

6. Trường THPT Nho Quan C: 10 thí sinh

TT SBD Họ và tên Điểm xét 
tuyển

Trúng tuyển theo 
nguyện vọng

1 030618 Vũ Duy Đức 19,35 Nguyện vọng 2
2 070352 Đào Tiến Nam 19,35 Nguyện vọng 2
3 090001 Bùi Khắc Hoàng An 19,35 Nguyện vọng 1
4 090199 Nguyễn Minh Hiếu 19,35 Nguyện vọng 1
5 320324 Nguyễn Bích Liên 19,35 Nguyện vọng 1
6 090515 Tống Vũ Bảo Trang 19,30 Nguyện vọng 1
7 050224 Bùi Thị Ngọc Lan 19,25 Nguyện vọng 2
8 090233 Lã Tiến Hưng 19,25 Nguyện vọng 1
9 520548 Lương Gia Nhi 19,25 Nguyện vọng 2
10 750451 Phạm Ninh Phúc 19,25 Nguyện vọng 1

Tổng số: 23 thí sinh./.
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